
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GIAO THÔNG VẬN TẢI KẾT QUẢ HỌC TẬP LỚP 65DCDB22

PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017

Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,140,000

1 65DCDB20599 Đỗ Việt Anh 15/07/1996 5.1 D+ 0.0 F 5.3 D+ 2.3 F 2.7 F 3.2 F 6.5 C+ 3 45,000

2 65DCDB22620 Nguyễn Trung Anh 29/09/1996 4.1 D 0.0 F 5.2 D+ 2.8 F 5.5 C 3.5 F 2 30,000

3 65DCDB20609 Lê Văn Bảo 03/09/1996 4.6 D 3.9 F 7.4 B 4.7 D 2.4 F 8.0 B+ 2 30,000

4 65DCDB22710 Dương Bá Bình 30/04/1995 4.4 D 2.5 F 5.7 C 2.1 F 3.7 F 4.8 D 5.6 C 3 45,000

5 65DCDB23989 Nguyễn Văn Duy 04/09/1996 2.9 F 5.6 C 7.1 B 3.4 F 5.4 D+ 4.0 D 3.5 F 3 45,000

6 65DCDB20618 Trần Đắc Dương 31/10/1996 4.3 D 3.2 F 5.8 C 2.9 F 5.6 C 4.5 D 5.5 C 2 30,000

7 65DCDB21728 Nguyễn Văn Đức 26/11/1996 7.4 B 9.3 A 7.1 B 6.0 C+ 6.3 C+ 7.5 B 5.6 C 0 0

8 65DCDB20581 Vũ Trường Giang 20/04/1996 3.2 F 0.0 F 5.6 C 2.7 F 3.0 F 3.8 F 5.4 D+ 4 60,000

9 65DCDB20621 Nguyễn Văn Hải 24/08/1996 0.0 F 0.0 F 4.9 D 2.1 F 2.4 F 3.5 F 3.1 F 4 60,000

10 65DCDB20603 Trần Thế Hải 31/12/1996 5.7 C 9.0 A 6.8 C+ 5.3 D+ 7.1 B 8.0 B+ 0 0

11 65DCDB20582 Trần Văn Hải 22/06/1995 4.4 D 2.3 F 6.7 C+ 3.6 F 2.4 F 3.4 F 2.4 F 5.7 C 5 75,000

12 65DCDB20613 Trần Văn Hậu 15/02/1996 0.0 F 0.0 F 5.0 D+ 1.3 F 0.0 F 1 15,000

13 65DCDB21684 Đinh Trọng Hiệp 10/03/1996 6.7 C+ 6.2 C+ 7.6 B 6.1 C+ 6.4 C+ 6.1 C+ 7.3 B 0 0

14 65DCDB20626 Trần Minh Hiếu 04/06/1996 6.4 C+ 3.5 F 6.7 C+ 4.3 D 4.1 D 5.1 D+ 5.9 C 8.0 B+ 1 15,000

15 65DCDB20590 Vũ Mạnh Hiếu 10/06/1996 0.0 F 0.0 F 0.0 F 2.4 F 0.0 F 0.0 F 1 15,000

16 65DCDB23289 Phạm Quốc Hoàn 23/02/1996 3.8 F 0.0 F 3.9 F 2.9 F 3.6 F 2.0 F 1.8 F 6 90,000

17 65DCDB22466 Nguyễn Duy Hoàng 08/09/1996 4.5 D 7.6 B 8.3 B+ 4.9 D 8.4 B+ 5.6 C 8.0 B+ 0 0

18 65DCDB23351 Phạm Huy Hoàng 18/09/1995 5.1 D+ 0.0 F 4.9 D 3.2 F 3.5 F 3.2 F 4.4 D 3 45,000

19 65DCDB21721 Nguyễn Đình Hùng 13/11/1996 0.0 F 0.0 F 6.6 C+ 3.5 F 5.4 D+ 5.3 D+ 1 15,000

20 65DCDB22820 Nguyễn Mạnh Hùng 22/06/1996 5.0 D+ 0.0 F 6.2 C+ 3.0 F 6.5 C+ 4.6 D 3.2 F 2 30,000

21 65DCDB23363 Lê Quang Huy 04/10/1995 4.0 D 2.6 F 8.4 B+ 2.7 F 6.3 C+ 5.9 C 4.7 D 2 30,000

22 65DCDB20623 Hoàng Huy Khánh 10/03/1996 4.6 D 0.0 F 5.3 D+ 4.0 D 5.4 D+ 5.6 C 2.4 F 3.2 F 2 30,000

23 65DCDB20587 Tạ Duy Khánh 20/12/1995 5.0 D+ 8.6 A 6.9 C+ 4.1 D 5.8 C 5.9 C 7.3 B 0 0

24 65DCDB20625 Phạm Như Linh 03/10/1996 0.0 F 0.0 F 4.2 D 3.1 F 2.1 F 3.9 F 3 45,000

25 65DCDB23353 Dương Đức Minh 07/07/1996 4.4 D 0.0 F 6.8 C+ 4.3 D 5.5 C 4.3 D 5.9 C 4.7 D 0 0

26 65DCDB23358 Phạm Hải Nam 06/01/1996 0.0 F 0.0 F 6.5 C+ 3.6 F 4.1 D 3.5 F 1.8 F 3 45,000

27 65DCDB22818 Nguyễn Đình Ngọc 18/02/1995 8.2 B+ 8.0 B+ 7.2 B 3.2 F 6.8 C+ 6.5 C+ 8.0 B+ 1 15,000

28 65DCDB22458 Phạm Văn Nhuận 08/03/1995 5.3 D+ 0.0 F 4.2 D 3.0 F 4.5 D 2.0 F 3.2 F 1.7 F 4 60,000

29 65DCDB20616 Vũ Minh Phương 10/12/1996 5.7 C 0.0 F 8.1 B+ 2.1 F 2.6 F 4.8 D 6.0 C+ 4.8 D 2 30,000

30 65DCDB20730 Nguyễn Đăng Quang 17/05/1995 2.3 F 0.0 F 4.2 D 5.6 C 2.6 F 2.3 F 3.8 F 6.9 C+ 4 60,000

31 65DCDB20592 Lê Đức Quân 04/07/1996 5.8 C 7.5 B 7.1 B 5.2 D+ 5.6 C 5.9 C 0 0
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Tiền thi lại

Mã SV Ngày sinh TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ TKHP Chữ 1,140,000
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32 65DCDB20593 Đặng Vân Sơn 25/08/1995 4.4 D 0.0 F 7.5 B 3.4 F 3.6 F 4.5 D 2 30,000

33 65DCDB22055 Cao Văn Thành 16/08/1995 7.0 B 10 A 7.2 B 7.9 B 9.3 A 9.3 A 5.9 C 0 0

34 65DCDB23854 Bùi Quang Thắng 20/12/1996 5.1 D+ 7.1 B 7.3 B 6.0 C+ 7.3 B 5.9 C 7.3 B 0 0

35 65DCDB20570 Nguyễn Thị Thủy 17/09/1995 6.2 C+ 8.2 B+ 8.4 B+ 5.6 C 6.7 C+ 5.8 C 8.0 B+ 0 0

36 65DCDB22711 Đậu Đức Tú 27/12/1996 6.5 C+ 6.4 C+ 6.8 C+ 4.1 D 5.0 D+ 6.6 C+ 0 0

37 65DCDB20604 Nguyễn Minh Tú 05/07/1996 4.1 D 6.6 C+ 5.1 D+ 5.8 C 5.0 D+ 4.5 D 0 0

38 65DCDB23355 Nguyễn Văn Tùng 17/08/1996 6.1 C+ 8.2 B+ 7.7 B 5.3 D+ 8.0 B+ 7.3 B 4.4 D 0 0

39 65DCDB23700 Phan Huy Tuyền 08/10/1996 1.9 F 3.9 F 2.3 F 4.1 D 2.2 F 3.9 F 3.8 F 3.5 F 7 105,000

40 65DCDB22708 Bùi Quang Vinh 17/09/1996 4.4 D 5.7 C 5.6 C 3.9 F 2.8 F 5.1 D+ 5.9 C 4.9 D 2 30,000

41 65DCDB20633 Nguyễn Văn Vinh 06/11/1996 7.1 B 7.1 B 3.2 F 5.8 C 6.3 C+ 5.9 C 5.0 D+ 1 15,000


